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Trâu Quỳ, ngày  31 tháng 12 năm  2022
	


QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu-chi ngân sách năm 2022 

của Trường TH TT Trâu Quỳ


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN TRÂU QUỲ


Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;


Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Căn cứ thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ tài chính hướng dẫn công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức ngân sách được nhà nước hỗ trợ;

        Căn cứ Quyết định số 8899/QĐ-UBND ngày 22/12/2021  của UBND huyện Gia Lâm về việc giao dự chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán chi NSNN năm 2022;

Căn cứ vào Quy định công khai tài chính của trường TH TT Trâu Quỳ;

Xét đề nghị của bộ phận Tài vụ Trường TH TT Trâu Quỳ.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán thu-chi ngân sách năm 2022 của Trường  TH TT Trâu Quỳ.  

(theo biểu số 03 đính kèm).
- Hình thức công khai:
+ Niêm yết tại phòng Hội đồng
+ Cổng thông tin điện tử


- Thời gian niêm yết: Từ ngày 31/12/2022 đến ngày 30/03/2023


  - Thời gian nhận ý kiến phản hồi: Từ 31/12/2022 đến ngày 30/03/2023

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ phận tài vụ, các tổ chuyên môn, cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường TH TT Trâu Quỳ thực hiện Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Phòng TC-KH;
- Lưu: VT.


	HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Hiền


	   Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018 ngày 28 tháng 09 năm  2018 của Bộ Tài chính

	  Đơn vị: Trường Tiểu học TT Trâu Quỳ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	 Chương: 022
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	
	

	
	
	Trâu Quỳ, ngày 31 Tháng 12 năm 2022

	CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH NĂM 2022

	(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị

	 dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

	         Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

	         Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

	         Trường TH TT Trâu Quỳ công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách  năm 2022 như sau:

	
	
	
	
	ĐV tính: đồng

	Số 
TT 
	Nội dung
	Dự toán năm 2022
	Ước thực
hiện quý năm 2022
	Ước thực hiện/Dự toán năm 2022(tỷ lệ %)
	Ước thực hiện năm 2022 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	A
	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí
	
	
	
	

	I
	 Số thu phí, lệ phí
	
	
	
	

	1
	Lệ phí
	
	
	
	

	
	Lệ phí…
	
	
	
	

	
	Lệ phí…
	
	
	
	

	2
	Phí
	
	
	
	

	
	Phí …
	
	
	
	

	
	Phí …
	
	
	
	

	II
	Chi từ nguồn thu phí được để lại
	
	
	
	

	1
	Chi sự nghiệp………………….
	
	
	
	

	a
	 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
	
	
	
	

	b
	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
	
	
	
	

	2
	Chi quản lý hành chính
	
	
	
	

	a
	 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 
	
	
	
	

	b
	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 
	
	
	
	

	III
	 Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước
	
	
	
	

	1
	Lệ phí
	
	
	
	

	
	Lệ phí…
	
	
	
	

	
	Lệ phí…
	
	
	
	

	2
	Phí
	
	
	
	

	
	Phí …
	
	
	
	

	
	Phí …
	
	
	
	

	B
	Dự toán chi ngân sách nhà nước
	5.820.236.000
	5.820.236.000
	100,00
	 110,9 

	I
	Nguồn ngân sách trong nước
	5.820.236.000
	5.820.236.000
	100,00
	 110,9 

	1
	Chi quản lý hành chính
	
	
	
	

	1.1
	 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 
	
	
	
	

	1.2
	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 
	
	
	
	

	2
	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ
	
	
	
	

	2.1
	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ
	
	
	
	

	
	- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia
	
	
	
	

	
	- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ
	
	
	
	

	
	- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở
	
	
	
	

	2.2
	 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng
	
	
	
	

	2.3
	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 
	
	0
	
	

	3
	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề
	5.820.236.000
	5.820.236.000
	100,00
	 110,9 

	3.1
	 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
	5.605.000.000
	5.605.000.000
	100,00
	 119,6 

	
	Chi thanh toán cá nhân
	 4.126.934.754 
	4.157.355.383
	 100,74 
	 119,4 

	
	Phúc lợi tập thể
	 15.500.000 
	68.450.000
	
	

	
	Thanh toán dịch vụ công cộng
	 182.400.000 
	189.712.906
	 104,01 
	 104,4 

	
	Vật tư văn phòng
	 149.000.000 
	166.607.810
	 111,82 
	 88,5 

	
	Thông tin liên lạc
	 56.360.000 
	43.199.135
	 76,65 
	 310,6 

	
	Hội nghị
	 12.000.000 
	
	
	

	
	Thanh toán công tác phí
	 23.000.000 
	18.000.000
	 78,26 
	 100,0 

	
	Chi phí thuê mướn
	 246.000.000 
	255.010.000
	 103,66 
	 116,8 

	
	Sửa chữa TX TSCĐ
	 217.100.000 
	 217.082.800 
	 99,99 
	 80,7 

	
	Chi nghiệp vụ chuyên môn
	 485.174.400 
	436.146.466
	 89,89 
	 166,4 

	
	Chi mua sắm TSCĐ
	 20.000.000 
	
	 -   
	 -   

	
	Chi khác
	 71.530.846 
	53.435.500
	
	 136,3 

	3.2
	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ
	215.236.000
	215.236.000
	 100,00 
	 38,3 

	*
	Nguồn không thường xuyên
	0
	0
	
	

	
	Thanh toán dịch vụ công cộng
	
	
	
	

	
	Chi phí thuê mướn
	
	
	
	

	
	Chi nghiệp vụ chuyên môn
	
	
	
	

	
	Chi mua sắm, sửa chữa lớn
	
	
	
	

	*
	Cải cách tiền lương không tự chủ
	 215.236.000 
	 215.236.000 
	 100,00 
	 38,32 

	
	Thanh toán cá nhân
	 215.236.000 
	215.236.000
	 100,00 
	 38,32 

	4
	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 
	
	
	
	

	4.1
	 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
	
	
	
	

	4.2
	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 
	
	
	
	

	5
	Chi bảo đảm xã hội  
	
	
	
	

	5.1
	 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
	
	
	
	

	5.2
	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 
	
	
	
	

	6
	Chi hoạt động kinh tế 
	
	
	
	

	6.1
	 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
	
	
	
	

	6.2
	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 
	
	
	
	

	7
	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường
	
	
	
	

	7.1
	 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
	
	
	
	

	7.2
	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 
	
	
	
	

	8
	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin  
	
	
	
	

	8.1
	 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
	
	
	
	

	8.2
	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 
	
	
	
	

	9
	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn
	
	
	
	

	9.1
	 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
	
	
	
	

	9.2
	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 
	
	
	
	

	10
	Chi sự nghiệp thể dục thể thao
	
	
	
	

	10.1
	 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
	
	
	
	

	10.2
	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 
	
	
	
	

	II
	Nguồn vốn viện trợ
	
	
	
	

	1
	Chi quản lý hành chính
	
	
	
	

	2
	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ
	
	
	
	

	3
	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề
	
	
	
	

	4
	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 
	
	
	
	

	5
	Chi bảo đảm xã hội  
	
	
	
	

	6
	Chi hoạt động kinh tế 
	
	
	
	

	7
	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường
	
	
	
	

	8
	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin  
	
	
	
	

	9
	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn
	
	
	
	

	10
	Chi sự nghiệp thể dục thể thao
	
	
	
	

	III
	Nguồn vay nợ nước ngoài
	
	
	
	

	1
	Chi quản lý hành chính
	
	
	
	

	2
	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ
	
	
	
	

	3
	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề
	
	
	
	

	4
	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 
	
	
	
	

	5
	Chi bảo đảm xã hội  
	
	
	
	

	6
	Chi hoạt động kinh tế 
	
	
	
	

	7
	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường
	
	
	
	

	8
	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin  
	
	
	
	

	9
	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn
	
	
	
	

	10
	Chi sự nghiệp thể dục thể thao
	
	
	
	

	
	
	
	Ngày   31  tháng  12   năm2022

	
	Nguồi lập 
	
	Thủ trưởng đơn vị

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Nguyễn Hồng Nghĩa
	
	Nguyễn Thị Hiền


